
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 
 

Số: /QĐ-TCĐL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề Kỹ thuật nấu ăn 

lớp SC.NA03 năm 2023 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành Quy định Điều lệ trường Trung cấp; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SLĐTBXH, ngày 05/01/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành phê duyệt Điều lệ của trường Trung cấp Đắk Lắk; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 5830/VBHN-BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội ban hành ngày 31/12/2019; 

Căn cứ biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp ngày 23/10/2023 của Hội đồng xét 

công nhận tốt nghiệp lớp SC.NA03 nghề Kỹ thuật nấu ăn, trình độ Sơ cấp năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Công tác Học sinh sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ trình độ Sơ cấp cho 35 học viên 

lớp SC.NA03, nghề Kỹ thuật nấu ăn năm 2023 (có danh sách học viên được Công nhận 

tốt nghiệp kèm theo). 

Điều 2. Các học viên tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ Sơ cấp theo quy định tại Văn 

bản hợp nhất số: 5830/VBHN-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

ban hành ngày 31/12/2019. 

Điều 3. Phòng Đào tạo-Công tác Học sinh sinh viên, các đơn vị liên quan thuộc 

Trường và các học viên có tên trong danh sách ở Điều 1 thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT-HSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
ThS. Võ Ngọc Trịnh 

https://antoandoluong.com/Files/Docs/2021129155340409.pdf
https://antoandoluong.com/Files/Docs/2021129155340409.pdf


DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP SC.NA03 NGHỀ 

KỸ THUẬT NẤU ĂN, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2023. 
(Ban hành kèm theo QĐ số    ngày       tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

Số 

TT 

 

Họ tên học sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

 

Nơi sinh 
Điểm tổng kết 

khoá học 

Xếp loại 

tốt nghiệp 

 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ánh 12 2 1984 Hà Tĩnh 8.0 Giỏi  

2 Nguyễn Thị Chuyên 29 4 1971 Hưng Yên 8.0 Giỏi  

3 Trần Thị Đào 05 4 1994 Nam Định 8.0 Giỏi  

4 Phạm Thị Phương Diễm 5 6 1993 Đắk Lắk 7.8 Khá  

5 Lê Đăng Doanh 12 10 1981 Đắk Lắk 7.9 Khá  

6 Nguyễn Thị Dung 2 2 1986 Đắk Lắk 8.5 Giỏi  

7 Nông Thị Dung 8 10 1997 Đắk Lắk 7.9 Khá  

8 Nguyễn Thị Dương 4 9 1987 Quảng Bình 7.9 Khá  

9 Nguyễn Thị Giang 14 7 1992 Đắk Lắk 8.2 Giỏi  

10 Lương Thị Thu Huyền 19 3 1975 Thái Bình 7.8 Khá  

11 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 18 4 2000 Nam Định 7.8 Khá  

12 Hồ Thị Mỹ Linh 05 5 1975 Bình Định 8.0 Giỏi  

13 Trương Thị Hồng Loan 24 6 1982 Đắk Lắk 8.0 Giỏi  

14 Trần Thị Vũ Lưu 25 4 1982 Đắk Lắk 7.9 Khá  

15 Đặng Thị Mai 10 10 1979 Nghệ An 8.0 Giỏi  

16 H Mi On 01 2 1983 Đắk Lắk 7.9 Khá  

17 H Mriết Bỹa 13 11 1981 Đắk Lắk 8.0 Giỏi  

18 Đỗ Thị Nga 24 12 1994 Thái Bình 8.0 Giỏi  

19 Nguyễn Thị Ngọc 17 5 1990 Đắk Lắk 8.0 Khá  

20 Bùi Thị Phương 26 6 1985 Thái Bình 8.0 Giỏi  

21 Hồ Thị Kim Phượng 5 5 1990 Đắk Lắk 8.0 Giỏi  

22 Trần Thị Ngọc Quế 18 3 1978 Đắk Lắk 8.2 Giỏi  

23 Phạm Thị Tâm 10 9 1986 Đắk Lắk 7.8 Khá  

24 Đinh Thị Tâm 10 7 1993 Quảng Nam 7.7 Khá  

25 Thái Thị Thanh 13 4 1982 Hà Tĩnh 8.0 Giỏi  

26 Lê Thị Phương Thảo 20 9 1987 Đắk Lắk 8.0 Giỏi  

27 Trần Thị Thanh Thu 07 9 1990 Quảng Nam 7.9 Khá  

28 Phạm Thị Thu 20 10 1994 Đắk Lắk 7.7 Khá  

29 Hà Thị Bích Thủy 01 1 1982 Thanh Hóa 8.0 Giỏi  

30 Nguyễn Thị Thủy 22 4 1979 Nghệ An 7.8 Khá  

31 Lâm Thị Thủy 25 7 1982 Đắk Lắk 8.0 Giỏi  

32 Đặng Thị Tính 09 8 1988 Đắk Lắk 8.0 Giỏi  

33 Nguyễn Thị Thùy Trang 3 7 2002 Đắk Lắk 7.9 Khá  

34 Nguyễn Thị Hải Yến 25 9 1996 Đắk Lắk 7.8 Khá  

35 Nguyễn Thị Hải Yến 1 10 1990 Đắk Lắk 7.9 Khá  

Danh sách này có 35 học viên. 
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